	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc



	Số:  111 /QĐ-TNMT-KTĐ
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015



QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy trình chọn đơn vị thẩm định giá và giải quyết hồ sơ xác định giá đất cụ thể để người sử dụng đất nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 121/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất; 
Căn cứ Thông tư số 36/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Công văn số 15286/BTC-QLCS ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời về trình tự, thủ tục, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai;

Căn cứ Công văn số 4539/UBND-ĐTMT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ xác định giá đất, điều chuyển nhiệm vụ xác định giá đất khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành;

Căn cứ Công văn số 6034/UBND-ĐTMT ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hướng dẫn tạm thời về trình tự, thủ tục, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế đất tại Tờ trình số 06/KTĐ, ngày 19/01/2015;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình về chọn đơn vị thẩm định giá và giải quyết hồ sơ xác định giá đất cụ thể để người sử dụng đất nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kinh tế đất, các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT- KTĐ.(15b).
DT:D/Thúy.
	 GIÁM ĐỐC
 Đào Anh Kiệt
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                         
QUY ĐỊNH

Quy trình chọn đơn vị thẩm định giá và giải quyết hồ sơ xác định giá đất cụ thể để người sử dụng đất nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-TNMT-KTĐ 
ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

Bước 1. Kiểm tra để tiếp nhận hồ sơ pháp lý với thành phần chính như sau:

- Phiếu chuyển của Phòng Quản lý sử dụng đất hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (có danh mục tài liệu gửi kèm).

 - Các giấy tờ là căn cứ pháp lý để thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định; 

- Bản đồ hiện trạng vị trí có kiểm định;

- Văn bản xác định chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc của khu đất;

- Các tài liệu có liên quan.

- Bản vẽ hiện trạng nhà có đánh giá tỷ lệ chất lượng còn lại của công trình; 
Bước 2. Lập sổ (và file) tiếp nhận theo dõi quá trình luân chuyển hồ sơ với các nội dung chính như sau:

- Ngày tiếp nhận hồ sơ;

- Tên đơn vị chuyển hồ sơ, số và ngày của Phiếu chuyển;

- Tên chủ sử dụng đất (ghi đầy đủ);

- Địa chỉ khu đất (theo địa chỉ nhà hoặc số thửa);

- Tên văn bản, số, ngày và cơ quan ban hành văn bản làm căn cứ pháp lý để thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định;

- Quá trình luân chuyển; 
Bước 3. Soạn và đưa thông tin mời thầu lên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường.

1. Trong thời gian không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổ nghiệp vụ rà soát hồ sơ, lập phiếu chuyển (theo mẫu) để trình Tổ trưởng tổ nghiệp vụ ký chuyển cho Văn Phòng sở (Tổ công nghệ thông tin) những nội dung sau:

- Địa chỉ khu đất;

- Diện tích khu đất:……m2;  

- Chỉ tiêu quy hoạch: 

+ Mật độ xây dựng:…..%   

+ Tầng cao công trình:….. tầng

+ Hệ số sử dụng đất:…

+ Chức năng sử dụng đất:…..

+ Thời hạn sử đất:…….

 - Yêu cầu với tổ chức có chức năng tư vấn về giá đất;

 - Tiêu chí và thang điểm xét thầu.

2. Tổ công nghệ thông tin tiếp nhận và chuyển tải lên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường ngay trong ngày những thông tin đã tiếp nhận (lưu ý ghi rõ ngày, giờ đăng thông tin).
Bước 4. Tiếp nhận hồ sơ chào thầu.

- Tổ nghiệp vụ kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ chào thầu trong phong bì đã được niêm phong và ghi đầy đủ những thông tin theo yêu cầu;

 - Người tiếp nhận của Tổ nghiệp vụ và người đại diện của Tổ chức giao hồ sơ phải ký và ghi rõ họ tên, ngày giờ tiếp nhận hồ sơ trên phong bì đựng hồ sơ;

 -  Cấp biên nhận (theo mẫu) cho Tổ chức nộp hồ sơ;

 -  Cập nhật thông tin vào sổ tiếp nhận ngay sau khi cấp biên nhận;

 -  Dự thảo thư mời mở thầu (theo mẫu).
Bước 5. Xử lý hồ sơ chào thầu và chuẩn bị ký hợp đồng với tổ chức tư vấn.
- Trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào thầu, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ sẽ chủ trì họp với các Tổ chức tư vấn đã nộp hồ sơ hợp lệ và người sử dụng đất để mở hồ sơ nhằm phân tích, đánh giá và lựa chọn Tổ chức tư vấn có tổng số điểm cao nhất theo các tiêu chí và thang điểm đã công bố để ký hợp đồng. 

 - Lập biên bản cuộc họp (theo mẫu) để các đối tượng có liên quan ký xác nhận.

 - Nhân bản hồ sơ địa chính (kèm danh mục tài liệu) và dự thảo hợp đồng thuê tổ chức tư vấn (theo mẫu) để bàn giao cho Tổ chức tư vấn ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

- Dự thảo Quyết định chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thực hiện việc định giá đất cụ thể để trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;
Bước 6. Ký hợp đồng tư vấn. 
- Tổ nghiệp vụ tiếp nhận hợp đồng (đã ký tên đóng dấu của Tổ chức tư vấn) để rà soát, sau đó trình cho Lãnh đạo Sở ký.

- Trường hợp Tổ chức tư vấn có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của dự thảo hợp đồng thì Tổ nghiệp vụ trao đổi với Tổ chức tư vấn sau đó báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Sở việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng.
Bước 7. Tiếp nhận và xử lý chứng thư tư vấn xác định giá đất. 
- Tổ nghiệp vụ tiếp nhận chứng thư tư vấn xác định giá đất từ Tổ chức tư vấn, tiến hành nghiên cứu, thẩm tra, lập báo cáo và đề xuất với Lãnh đạo Sở trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày nhận chứng thư;

- Chuẩn bị cho Lãnh đạo Sở họp với Tổ chức tư vấn và các đơn vị có liên quan.
- Lập biên bản cuộc họp giữa Lãnh đạo Sở với Tổ chức tư vấn và các đơn vị có liên quan.
Bước 8. Chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng Thẩm định giá đất

- Trong thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày họp cuối với Tổ chức tư vấn và các đơn vị có liên quan, Tổ nghiệp vụ chuẩn bị hồ sơ để trình Lãnh đạo Sở phê duyệt, trình Hội đồng thẩm định giá đất gồm.

+ Tờ trình về việc quyết định giá đất; 

+ Phương án giá đất;

+ Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất;

- Chuyển hồ sơ cho Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất) ngay sau khi được Lãnh đạo Sở phê duyệt.
Bước 9. Chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố 

Trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất, Tổ tư vấn trình Lãnh đạo Sở hồ sơ gồm:

- Tờ trình về phương án giá đất; 

- Dự thảo phương án giá đất;

- Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất;

- Văn bản thẩm định phương án giá đất. 
Bước 10. Tiếp nhận quyết định phê duyệt tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân thành phố để lưu hồ sơ; Tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh (nếu có) sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân thành phố.
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